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Môn Tiếng Việt
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Từ in đậm trong câu: Chúng em tham gia quyên góp sách vở quần áo để chia sẻ những mất mát của nhân dân vùng lũ. Thuộc từ loại gì?

         A. Động từ              B. Danh từ               C. Tính từ

Câu 2: Chọn quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu văn sau: Tấm chăm chỉ, hiền lành…….Cám thì lười biếng, độc ác.
         A. còn                    B. và                          C. tuy

Câu 3: Trong các câu sau, câu nào không phải là câu ghép?

A. Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt.

B. Đến khi các loài hoa rực rỡ như hoa gạo, vông, phượng, băng lăng, muồng,.. đã kéo quân đến bầu trời hà Nội, cây sấu trước cửa nhà tôi mới lấp ló chùm hoa xanh giòn.

C. Xuân về, trăm hoa đua nở.

Câu 4: Từ sáng trong hai câu sau có quan hệ gì về nghĩa?

1. Trong giờ toán, An luôn tỏ ra rất sáng dạ.

2. Sáng nào, Minh cũng dậy sớm tập thể dục.

A. Từ đồng âm                 B. Từ đồng nghĩa              C. Từ nhiều nghĩa

Câu 5: Điền cặp từ trái nghĩa để hoàn chỉnh thành ngữ dưới đây:

               ……………không kiêu……………không nản.

Câu 6: Các câu văn sau liên kết với nhau bằng cách nào?

       Hình ảnh con đường xưa từ lâu cũng đã lùi dần vào dĩ vãng. Nhưng với tôi, con đường làng mãi mãi trong tâm trí.
A. Dùng từ ngữ nối, lặp từ ngữ, thay thế từ ngữ

B. Dùng từ ngữ nối, lặp từ ngữ

C. Lặp từ ngữ, thay thế từ ngữ

Câu 7: Cho đoạn thơ sau:

                  Nơi những dòng sông cần mẫn

                  Gửi lại phù xa bãi bồi

                  Để nước ngọt ùa ra biển

                  Sau cuộc hành trình xa xôi
Từ láy có trong đoạn thơ trên là:…………………………………………………………

Câu 8: Câu văn nào dưới đây có sử dụng cả biện pháp so sánh và nhân hóa?

A. Muôn ngàn cánh hoa rung rinh trước gió như muôn ngàn con bướm rập rờn bay.

B. Những cánh hoa đung đưa như đang say sưa hát, ca ngợi vẻ đẹp của đồng quê.

C. Mía bủa vây những gốc cọ, dường như cọ sợ mía tấn công, ngọn nào cũng cố vút lên cao.

Câu 9: Trong dòng sau, dòng nào có từ không được dùng theo nghĩa chuyển?

A. đầu gối, đầu sóng, đầu đường, đầu sông

B. răng bừa, răng cưa, răng lược, răng cày

C. mũi thuyền, mũi dao, mũi dọc dừa
Câu 10: Chủ ngữ của câu: Khi xuân về, cây cối, hoa lá, chim muông mhư bừng tỉnh sau giấc ngủ đông.  là:
A. Khi xuân về, cây cối, hoa lá, chim muông

B. xuân, cây cối, hoa lá, chim muông
C. cây cối, hoa lá, chim muông
Câu 11: Dấu phẩy trong câu: Đàn chim chớp cánh vàng khoe sắc với nắng vàng rực rỡ, tiếng chim lại như những chuỗi vàng lọc nắng bay lê với Hà. có tác dụng gì?
…………………………………………………………………………………………….

Câu 12: Ghi lại đại từ có trong đoạn văn sau: Hôm nay chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi được tham gia giao lưu Ngày hội Tiếng Anh. Bởi đó là sân chơi bổ ích cho học sinh tiểu học chúng tôi.
…………………………………………………………………………………………….

Câu 13: Câu hỏi sau đây được dùng theo mục đích gì?

                 Cậu có trật tự được không?

…………………………………………………………………………………………….

Câu 14: Câu văn Một lớp sóng từ ngoài đã tiến vào, chồm lên lớp sóng khác, chúng gặp nhau cùng nhún nhảylên thật cao, làm tung tóe lên trời những vòi nước nhỏ, đầy bọt trắng xóa. Có mấy về câu?

…………………………………………………………………………………………….

II. Phần tự luận
Trong những năm học dưới mái trường tiểu học, em đã được học nhiều tiết học bổ ích và lí thú. Hãy viết đoạn văn tả thầy giáo( cô giáo) trong một tiết học mà em yêu thích nhất.
Môn Toán
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Chữ số 7 trong số thập phân 2019, 007 có giá trị là:
             A. 
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Câu 2:  Giá trị của biểu thức 12,34 x 56,78 x (
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 - 50%)

A. 0                          B. 69,12                           C. 1
Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

         9m3 6dm3 = ……………m3

Câu 4: Một hình tròn có bán kính là 6cm thì diện tích là:
        A. 113,04 cm2            B. 45,16cm2                     C. 11,304 cm2
Câu 5:  75% của một giờ bằng……………….phút
Câu 6: Quãng đường từ Hà Nội đến Vinh dài 290 km được vẽ trên bản đồ theo tỉ lệ 1:1000000. Vậy trên bản đồ quãng đường bộ đó dài…………..cm.
Câu 7: Một vòi nước chảy vào bể không có nước, trung bình mỗi giờ chảy được 
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bể. Hỏi sau 3 giờ còn mấy phần bể chưa có nước?
          A. 
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Câu 8: Cho tích C = 0,7 x 0,7 x0,7 x…..x 0,7x 0,7 ( có 2019 thừa số 0,7)
Chữ số tận cùng của C là: ……………………………………………

Câu 9: Một người cưa một khúc gỗ dài 60dm thành những đoạn dài 15dm, mỗi lần cưa mất 6 phút, thời gian nghỉ giữa hai lần cưa là 2 phút. Thời gian người ấy cưa xong khúc gỗ là:
         A. 22 phút                     B. 24 phút                  C. 30 phút

Câu 10: Lớp 5A có số học sinh nam bằng 
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số học sinh cả lớp. Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là:
        A. 40%                          B. 60%                        C.50%

	Câu 11: Cho hình vuông ABCD có cạnh 14cm ( hình bên). Như vậy, phần tô đen trong hình vuông ABCD có diện tích là:

A. 42,14 cm2               B. 152,04 cm2                     C.174,02 cm2
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Câu 12: Giá bán một quyển sách nói về chủ quyền biển đảo của Việt Nam là 336000 đồng, tính ra tiền lãi bằng 12% tiền vốn. Tiền vốn của quyển sách đó là:
A. 295000 đồng         B. 300000 đồng             C. 280000 đồng

Câu 13: Một tam giác có diện tích là 30,6cm2 , độ dài đáy là 10,2 dm. Chiều cao tương ứng của hình tam giác đó là:…………………………………………………….
Câu 14: Tuổi của Nam 3 năm trước bằng 
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 tuổi của Nam sau đây 5 năm. Vậy tuổi của Nam hiện nay là:……………………………
II. Phần tự luận
Bài 1: Mẹ Huy có một số bi. Nếu mẹ chia đều số bi này vào 27 hộp thì thừa 1 viên. Nếu thêm vào số bi này 47 viên nữa thì chia đủ 31 hộp. 

a, Hỏi mẹ Huy có bao nhiêu viên bi? 
b, Mẹ cho Huy 25 hộp bi. Huy đã cho 2 bạn số bi như sau: Đầu tiên Huy cho Đức hai lần, mỗi lần cho 10%  số bi đang có. Sau đó cho Minh 20% số viên bi mẹ cho, Hỏi ai được Huy cho nhiều bi hơn?

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………………………….
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